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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lào Cai, ngày       tháng    năm 2025


Dự thảo



NGHỊ QUYẾT
Quy định một số chính sách hỗ trợ đưa lao động của tỉnh Lào Cai
đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2026-2030

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 65/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14;
Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14;  
Căn cứ Luật Việc làm số 38/2013/QH13;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15; 
[bookmark: tvpllink_wmctndtokn_1]Căn cứ Nghị định 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 
[bookmark: _Hlk213820440]Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;
Căn cứ Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; 
Căn cứ Nghị định số 112/2021/NĐ-CP ngày 10 năm 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 
[bookmark: _Hlk213751193]Căn cứ Nghị định 173/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức;
Căn cứ Quyết định số 12/2024/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho cho người có bị thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 34/2025/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về Quỹ Hỗ trợ  việc làm ngoài nước;
Căn cứ Quyết định số 16/2023/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện hỗ trợ cho vay để ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với  người lao động thuộc đối tượng chính sách đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc;
Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ về tiếp tục thí điểm thực hiện người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa địa phương của hai nước;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;
Căn cứ Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng;
Căn cứ Thông tư số 11/2017/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;
Căn cứ Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội quy định chi tiết một số điều của Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
Căn cứ Thông tư số 55/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;
Xét Tờ trình....................................... của Ủy ban nhân dân tỉnh…….; Báo cáo thẩm tra số: ….. của Ban Văn hóa xã hội.......; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp;
Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ đưa lao động của tỉnh Lào Cai đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2026-2030.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định một số chính sách hỗ trợ đưa lao động của tỉnh Lào Cai đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
	1. Người lao động thường trú dài hạn (từ đủ 12 tháng trở lên) tại tỉnh Lào Cai có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài (trừ những trường hợp đã được hỗ trợ từ ngân sách trung ương), bao gồm:
a) Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định của Luật Người Lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng gồm: Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ký với đơn vị sự nghiệp được giao nhiệm vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để thực hiện thỏa thuận quốc tế; Người lao động đi làm việc ở nước ngoài thông qua các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã được Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Bộ trưởng Bộ Nội vụ cấp giấy phép và được cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ pháp lý, thông báo (thời hạn trên 01 năm).
b) Người lao động đi làm việc thời vụ ở nước ngoài theo Nghị quyết của Chính phủ về thí điểm đưa người lao động đi làm việc thời vụ theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước.
2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này.
Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ
1. Người lao động nếu thuộc đối tượng chính sách hỗ trợ của Trung ương (bao gồm hỗ trợ chi phí đào tạo nghề, ngoại ngữ; bồi dưỡng kiến thức cần thiết, chi phí ăn ở, đi lại, chi phí làm các thủ tục xuất cảnh và hỗ trợ vay vốn) thì không hưởng chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết này. 
2. Đối với các đối tượng không thuộc diện hưởng chính sách hỗ trợ của Trung ương thì được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết này
[bookmark: _Hlk213820882]3. Mỗi đối tượng chỉ được hưởng một lần chính sách hỗ trợ của tỉnh khi xuất cảnh đi làm việc ở nước nước ngoài theo hợp đồng tại các thị trường lao động nước ngoài. Người lao động của tỉnh đã được hưởng chính sách theo Nghị quyết số 45/2024/NQ-HĐND thì sẽ không được hưởng chính sách theo Nghị quyết này.
Trường hợp người lao động đã nhận hỗ trợ chi phí nhưng không tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì có trách nhiệm hoàn trả lại ngân sách (trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng).
4. Đơn vị sự nghiệp về dịch vụ việc làm thuộc Sở Nội vụ là đơn vị chủ trì, làm đầu mối tiếp nhận kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí đào tạo nghề, ngoại ngữ; chi phí ăn ở, đi lại; chi phí làm các thủ tục xuất cảnh. 
Ngân hàng Chính sách xã hội là cơ quan chủ trì hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài vay vốn theo quy định.
Điều 4. Một số chính sách hỗ trợ chi phí ban đầu
1. Đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này được hỗ trợ chi phí ban đầu như sau:
a) Đào tạo nghề: Theo mức thu học phí thực tế của cơ sở đào tạo nghề nhưng tối đa không quá 2.500.000 đồng/người/khóa học.
b) Đào tạo ngoại ngữ: Theo mức học phí thực tế của từng khóa học và thời gian học nhưng tối đa không quá 2.000.000 đồng/người/khóa học.
c) Tiền ăn, sinh hoạt phí trong thời gian đào tạo: 40.000 đồng/người/ngày thực học; tối đa 3.120.000 đồng/người/khóa học.
d) Tiền ở trong thời gian đào tạo: 400.000 đồng/người/tháng; tối đa 1.200.000 đồng/người.
đ) Tiền trang cấp đồ dùng cá nhân (quần áo đồng phục, chăn, màn, giày dép và đồ dùng cá nhân liên quan): 600.000 đồng/người.
e) Tiền đi lại (01 lượt đi và về) cho người lao động từ nơi thường trú đến địa điểm đào tạo từ 15 km trở lên: 300.000 đồng/người.
g) Chi phí làm thủ tục cấp hộ chiếu/giấy thông hành/giấy phép xuất cảnh: Tối đa không quá 200.000 đồng/người.
[bookmark: _Hlk213832206]h) Chi phí cấp phiếu lý lịch tư pháp (chi cho đối tượng không được miễn phí theo quy định tại Thông tư số 16/2025/TT-BTC ngày 24/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp): Tối đa không quá 200.000 đồng/người.
i) Chi phí làm thủ tục xin cấp thị thực (visa) theo mức quy định hiện hành của nước tiếp nhận lao động; tối đa không quá 2.000.000 đồng/người.
k) Chi phí khám sức khỏe theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thực tế của cơ sở y tế được phép thực hiện khám sức khỏe đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài; tối đa không quá 750.000 đồng/người.
 2.  Đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này được hưởng hỗ trợ chi phí ban đầu theo quy định tại điểm b, điểm g, điểm h, điểm i và điểm k khoản 1 Điều này.
Điều 5. Chính sách hỗ trợ đặc thù đối với chương trình đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương hai nước
[bookmark: _Hlk213821450]Cho phép Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai ký hợp đồng trách nhiệm thuê khoán đối với người được giao nhiệm vụ quản lý lao động thời vụ tại Hàn Quốc.
1. Hình thức, nội dung: 
- Hình thức: Hợp đồng dân sự.
- Nội dung: Hợp đồng dân sự về thuê, khoán trọn gói công việc theo tháng đối với người được giao nhiệm vụ quản lý lao động thời vụ tại Hàn Quốc để thực hiện các nhiệm vụ sau:
+ Quản lý người lao động từ khi nhập cảnh Hàn Quốc, đến khi người lao động hết hạn hợp đồng về nước;
+ Giám sát người lao động tỉnh Lào Cai trong quá trình làm việc tại hàn Quốc, đảm bảo thực hiện đúng hợp đồng lao động với chủ sử dụng lao động, không bỏ trốn ra ngoài làm việc, không ở lại Hàn Quốc cư trú bất hợp pháp sau khi hết hạn hợp đồng;
+ Vận động người lao động về nước đúng hạn;
+ Hỗ trợ người lao động giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc tại Hàn Quốc.
2. Số lượng người được thuê, khoán: Dựa trên số lao động tỉnh Lào Cai quản lý đang làm việc trên một địa bàn địa phương của Hàn Quốc (cấp quận/huyện/thành phố), cụ thể: 
- Từ 300 người lao động của Lào Cai trở lên tại một địa phương của Hàn Quốc được thuê 02 người.
- Dưới 300 người lao động của Lào Cai tại một địa phương của Hàn Quốc được thuê 01 người.
	3. Mức thuê khoán trọn gói: 
- Mức 25.000.000 đồng/người/tháng, nếu số lượng lao động của tỉnh từ 50 người trở lên tại một địa phương của Hàn Quốc.
- Mức 15.000.000 triệu đồng/người/tháng, nếu số lượng người lao động của tỉnh dưới 50 người tại một địa phương của Hàn Quốc.
Điều 6. Chính sách hỗ trợ tín dụng ưu đãi đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
1. Nguyên tắc cho vay: Đúng đối tượng, bảo toàn vốn, công khai,  minh bạch, hiệu quả.
2. Điều kiện và mức cho vay vốn:
a) Người lao động thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này khi được phía nước ngoài chấp nhận vào làm việc và đã ký hợp đồng với đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp: Được vay tối đa 100 triệu đồng.
 b) Người lao động thuộc đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này khi được phía nước ngoài chấp nhận vào làm việc và đã ký hợp đồng với chủ sử dụng lao động: Được vay tối đa 40 triệu đồng.
 3. Thời hạn vay vốn:
 Thời hạn vay vốn không vượt quá thời hạn ghi trong hợp đồng ký kết giữa người lao động và các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, chủ sử dụng lao động.
 4. Lãi suất vay vốn, nợ quá hạn: Lãi suất vay vốn bằng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo do Chính phủ quy định từng thời kỳ, lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất vay vốn.
 5. Phương thức cho vay: Ngân hàng Chính sách xã hội cho các đối tượng đủ điều kiện vay trực tiếp tại Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Lào Cai hoặc Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội khu vực nơi người lao động thường trú.
 6. Thủ tục, quy trình cho vay: Thực hiện theo quy định hiện hành của Ngân hàng chính sách xã hội hướng dẫn về nghiệp vụ cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
 7. Phí ủy thác: Bằng mức phí quản lý Thủ tướng Chính phủ giao cho Ngân hàng chính sách xã hội trong từng thời kỳ.
 8. Quản lý và sử dụng tiền lãi cho vay, xử lý nợ bị rủi ro: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2017/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng khác; Thông tư số 84/2025/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2017/TT-BTC ngày 8/2/2017 và các văn bản pháp luật có liên quan.
 9. Thu hồi vốn ủy thác: Ngồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hành Chính sách xã hội để hỗ trợ tín dụng ưu đãi đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài được thực hiện theo cơ chế cho vay quay vòng và thu hồi, hoàn trả về ngân sách địa phương sau khi kết thức thời hạn vay vốn của người lao động.
Điều 7. Nguồn kinh phí thực hiện
[bookmark: _Hlk213821471]Từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách địa phương hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
Điều 8. Tổ chức thực hiện
1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này; quy định cụ thể phương thức, quy trình, hồ sơ thanh toán hỗ trợ chi phí ban đầu cho người lao động và quy định khung điều kiện, tiêu chuẩn để thực hiện thuê, khoán người quản lý lao động thời vụ tại Hàn Quốc.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Điều 9. Hiệu lực thi hành
1. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa ....., Kỳ họp thứ ......thông qua ngày .... tháng .... năm 2025 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.
Nghị quyết số 45/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái quy định một số chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài và học sinh, sinh viên tham gia chương trình hợp tác đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh với các trường cao đẳng, đại học nước ngoài, giai đoạn 2024-2026 trên địa bàn tỉnh Yên Bái hết hiệu lực từ khi Nghị quyết này có hiệu lực.
2. Trường hợp các văn bản quy phạm ph+áp luật được dẫn chiếu để áp dụng tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì thực hiện theo quy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.
3. Điều khoản chuyển tiếp: Đối với các trường hợp người lao động, học sinh, sinh viên đã được hỗ trợ theo Nghị quyết 45/2024/NQ-HĐND thì tiếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc hợp đồng lao động, kết thúc khoá học về nước đúng quy định./.
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